
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HỢP ĐỒNG THI CÔNG
Số:  ............/HĐTCXD/RĐ-ĐS

-          Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
-          Căn cứ thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
-          Căn cứ nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
-          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày       tháng       năm 20    .Tại văn phòng Công ty cổ phần xây dựng Rạng Đông, chúng tôi gồm:
BÊN A (BÊN GIAO THI CÔNG) : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG
–     Người đại diện:  Ông  Vũ Hữu Vinh  		     Chức vụ: Giám đốc
–     MST: 0201088484
–   Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Hữu Vinh), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
–    Số tài khoản: 2019201004658 tại ngân hàng Agribank – CN Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
BÊN B (BÊN NHẬN THI CÔNG) : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
–     Người đại diện:  Ông Nguyễn Sĩ Sơn                           Chức vụ: Giám đốc
–     MST: 0202111150
–     Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
–    Số tài khoản: 13456.888.888 ngân hàng ACB – Chi nhánh Hải Phòng.
           Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thi công với các điều khoản như sau:

Điều 1:  Nội dung công việc, khối lượng và đơn giá khoán nhân công:
Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thi công hạng mục điện chiếu sáng Dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Trào huyện Kiến Thuỵ.
Điều 2: Giá trị hợp đồng và nội dung công việc:        



	STT
	Nội dung
	ĐVT
	KL
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,1
	635.947.060

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	556
	116.982
	65.041.992

	2
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	20
	1.035.467
	20.709.340

	3
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	3
	1.154.955
	3.464.865

	4
	Móng tủ chiếu sáng
	móng
	1
	869.867
	869.867

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	19
	2.073.424
	39.395.056

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	31
	37.098
	1.150.038

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	6,094
	4.844.582
	29.522.883

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	6,81
	23.170.085
	157.788.279

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	1,425
	4.317.635
	6.152.630

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	6,68
	4.867.531
	32.515.107

	11
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện < 2m
	tủ
	1
	16.174.689
	16.174.689

	12
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	19
	4.972.427
	94.476.113

	13
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	38
	43.685
	1.660.030

	14
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	19
	223.120
	4.239.280

	15
	Lắp LED 80W
	bộ
	19
	7.544.230
	143.340.370

	16
	Đai thép + khóa đai
	cái
	4
	19.239
	76.956

	17
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	162
	16.930
	2.742.660

	18
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	41
	14.109
	578.469

	19
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	20,3
	135.981
	2.760.414

	20
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	23
	298.914
	6.875.022

	21
	Chi phí đấu nối
	1 vị trí
	1
	6.413.000
	6.413.000

	B
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,2
	297.130.493

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	282
	116.982
	32.988.924

	2
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	9
	1.035.467
	9.319.203

	3
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	2
	1.154.955
	2.309.910

	4
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	9
	2.073.424
	18.660.816

	5
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	16
	37.098
	593.568

	6
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	3,036
	4.844.582
	14.708.151

	7
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	3,36
	23.170.085
	77.851.486

	8
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	0,675
	4.317.635
	2.914.404

	9
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	3,36
	4.867.531
	16.354.904

	10
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	9
	4.972.427
	44.751.843

	11
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	18
	43.685
	786.330

	12
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	9
	223.120
	2.008.080

	13
	Lắp LED 80W
	bộ
	9
	7.544.230
	67.898.070

	14
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	72
	16.930
	1.218.960

	15
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	18
	14.109
	253.962

	16
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	9
	135.981
	1.223.829

	17
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	11
	298.914
	3.288.054

	C
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,3
	910.880.254

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	846
	116.982
	98.966.772

	2
	Hào 2 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC2 - CS)
	m
	3
	116.623
	349.869

	3
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	28
	1.035.467
	28.993.076

	4
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	5
	1.154.955
	5.774.775

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	28
	2.073.424
	58.055.872

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	47
	37.098
	1.743.606

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	9,192
	4.844.582
	44.531.398

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	10,2
	23.170.085
	236.334.867

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	2,1
	4.317.635
	9.067.034

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	10,2
	4.867.531
	49.648.816

	11
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	28
	4.972.427
	139.227.956

	12
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	56
	43.685
	2.446.360

	13
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	28
	223.120
	6.247.360

	14
	Lắp LED 80W
	bộ
	28
	7.544.230
	211.238.440

	15
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	224
	16.930
	3.792.320

	16
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	56
	14.109
	790.104

	17
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	28
	135.981
	3.807.468

	18
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	33
	298.914
	9.864.162

	D
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,5
	353.968.021

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	298
	116.982
	34.860.636

	2
	Hào 2 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC2 - CS)
	m
	9
	116.623
	1.049.607

	3
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	11
	1.035.467
	11.390.137

	4
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	2
	1.154.955
	2.309.910

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	11
	2.073.424
	22.807.664

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	17
	37.098
	630.666

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	3,436
	4.844.582
	16.645.984

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	4,01
	23.170.085
	92.912.041

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	0,825
	4.317.635
	3.562.049

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	4,01
	4.867.531
	19.518.799

	11
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	11
	4.972.427
	54.696.697

	12
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	22
	43.685
	961.070

	13
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	11
	223.120
	2.454.320

	14
	Lắp LED 80W
	bộ
	11
	7.544.230
	82.986.530

	15
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	88
	16.930
	1.489.840

	16
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	22
	14.109
	310.398

	17
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	11
	135.981
	1.495.791

	18
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	13
	298.914
	3.885.882

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	2.197.925.828

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	2.197.926.000



Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm chín mươi bẩy triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn./.
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.

Điều 3: Hình thức tạm ứng, thanh toán
-	Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản.
-       	Bên A thanh toán 100% giá trị của hợp đồng theo khối lượng nghiệm thu sau khi hai bên nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành, có xác nhận bằng biên bản có chữ ký của bên A trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.
-      	Khối lượng công việc hoàn thành được xác định trên cơ sở khối lượng mà bên giao thi công đã đồng ý nghiệm thu..
-         Sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục công trình hai bên sẽ nghiệm thu khối lượng thực tế (khối lượng công việc thực hiện theo hợp đồng và khối lượng phát sinh(nếu có). 
Điều 4: Tiến độ thi công
Thời gian thi công : 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Điều 5: Trách nhiệm của mỗi bên.
Bên A:
-      Chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng thi công, tạo điều kiện thuận lợi để bên B thi công.
-      Hỗ trợ bên B làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng.
-	Cung cấp lán trại, điện nước phục vụ sinh hoạt và thi công cho phía bên B.
-	Cử cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán và thanh lý hợp đồng.
-         Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B cố tình vi phạm thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
-          Bên A có quyền đình chỉ thi công khi thấy có dấu hiệu mất an toàn lao động.
-          Thanh toán cho phía bên B theo đúng điều 3 của hợp đồng.
Bên B:
-          Chủ động bố trí nhân lực.
-         Cam kết mua 100% bảo hiểm tai nạn cho thợ đến thi công tại công trình. Cung cấp danh sách thợ thi công cho bên A, nếu thay đổi phải báo Công ty mua bổ sung bảo hiểm nhưng không được thay đổi danh sách đội thợ thi công quá 2 lần trong hợp đồng.
-          Đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng cam kết với bên A.
-       	Cung cấp đầy đủ giấy tờ tuỳ thân bên A phục vụ công tác an toàn lao động và cấp thẻ ra vào khu vực thi công.
-       Chịu sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật bên A, thi công theo đúng bản vẽ thiết kế mà bên A cung cấp, nếu có thay đổi gì phải báo cho bên A và phải có sự đồng ý của bên B thì mới được thi công tiếp. Bên B phải chịu mọi chi phí phát sinh do mình thi công không đảm bảo chất lượng, tiến độ và xác nhận chi phí phát sinh trừ vào các đợt thanh toán.
-        	Công nhân phải được huấn luyện biện pháp an toàn lao động, an toàn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy xong thì mới bố trí làm việc, khi có công nhân mới đến làm việc phải báo ngay với bên A để có kế hoạch huấn luyện và cấp thẻ.
- 	Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị máy móc để thuận lợi phục vụ cho thi công 
-        Công nhân làm việc trên công trường chịu trách nhiệm về an ninh trật tự trong khu vực ở và nơi làm việc.
-       	Mang đầy đủ bảo hộ lao động đảm bảo an toàn trong lao động, phù hợp với tính chất công việc thi công theo quy định.
-        	Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về con người , tài sản  của tổ mình quản lý và toàn bộ kinh phí khi xảy ra mất an toàn lao động. Không được gây gổ đánh nhau gây mất trật tự trong công trường và nơi ở nếu xảy ra mất trật tự thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng – Giá trị đã thanh toán đến thời điểm chấm dứt hợp đồng coi như là giá trị thanh lý hợp đồng.
-       	Bên B có trách nhiệm cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng cho bên A tương ứng với khối lượng đã được hai bên ký xác nhận
Điều 6: Bảo hành:
Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình ngay sau khi bàn giao cho bên A. Việc bảo hành công trình được quy định như sau:
Bảo hành bảo dưỡng trong các trường hợp: do lỗi thi công 
Trong thời gian và phạm vi bảo hành, nhà thầu phải khắc phục sự cố trong vòng không quá 48 tiếng kể từ khi nhận được thông báo hư hỏng của chủ đầu tư (kể cả ngày lễ và chủ nhật).
Thời hạn bảo hành công trình là 01 năm tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng.
Điều 7: Điều khoản chung:
	Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi hai bên ký kết.
 	Hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản ghi trong hợp đồng đã ký trên tinh thần hợp tác, bình đẳng. Mọi ý kiến đơn phương đều không có giá trị. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện./.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           Hải Phòng, ngày      tháng      năm 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÁ TRỊ
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

[bookmark: _GoBack]Hạng mục: Thi công hạng mục điện chiếu sáng Dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Trào huyện Kiến Thuỵ (tuyến 3.1+3.2+3.3+3.5)
       Địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng
1.Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
1. BÊN A (BÊN GIAO THI CÔNG) : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG
–     Người đại diện:  Ông  Vũ Hữu Vinh  		     Chức vụ: Giám đốc
      –     MST: 0201088484
      –   Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Hữu Vinh), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
      –    Số tài khoản: 2019201004658 tại ngân hàng Agribank – CN Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
2. BÊN B (BÊN NHẬN THI CÔNG) : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
–     Người đại diện:  Ông Nguyễn Sĩ Sơn                           Chức vụ: Giám đốc
      –     MST: 0202111150
      –     Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
      –    Số tài khoản: 13456.888.888 ngân hàng ACB – Chi nhánh Hải Phòng.
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu	:  14h20’ ngày      tháng       năm 20   
Kết thúc	:  16h50’ ngày      tháng       năm 20
Tại	: công trường  thi công Dự án: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Trào huyện Kiến Thuỵ (tuyến 3.1+3.2+3.3+3.5)
Địa chỉ	: xã Tân Trào huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng
4. Đánh giá công việc đã thực hiện 
Hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hoàn thành công việc cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	KL
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,1
	635.947.060

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	556
	116.982
	65.041.992

	2
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	20
	1.035.467
	20.709.340

	3
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	3
	1.154.955
	3.464.865

	4
	Móng tủ chiếu sáng
	móng
	1
	869.867
	869.867

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	19
	2.073.424
	39.395.056

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	31
	37.098
	1.150.038

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	6,094
	4.844.582
	29.522.883

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	6,81
	23.170.085
	157.788.279

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	1,425
	4.317.635
	6.152.630

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	6,68
	4.867.531
	32.515.107

	11
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện < 2m
	tủ
	1
	16.174.689
	16.174.689

	12
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	19
	4.972.427
	94.476.113

	13
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	38
	43.685
	1.660.030

	14
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	19
	223.120
	4.239.280

	15
	Lắp LED 80W
	bộ
	19
	7.544.230
	143.340.370

	16
	Đai thép + khóa đai
	cái
	4
	19.239
	76.956

	17
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	162
	16.930
	2.742.660

	18
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	41
	14.109
	578.469

	19
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	20,3
	135.981
	2.760.414

	20
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	23
	298.914
	6.875.022

	21
	Chi phí đấu nối
	1 vị trí
	1
	6.413.000
	6.413.000

	B
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,2
	297.130.493

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	282
	116.982
	32.988.924

	2
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	9
	1.035.467
	9.319.203

	3
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	2
	1.154.955
	2.309.910

	4
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	9
	2.073.424
	18.660.816

	5
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	16
	37.098
	593.568

	6
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	3,036
	4.844.582
	14.708.151

	7
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	3,36
	23.170.085
	77.851.486

	8
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	0,675
	4.317.635
	2.914.404

	9
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	3,36
	4.867.531
	16.354.904

	10
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	9
	4.972.427
	44.751.843

	11
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	18
	43.685
	786.330

	12
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	9
	223.120
	2.008.080

	13
	Lắp LED 80W
	bộ
	9
	7.544.230
	67.898.070

	14
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	72
	16.930
	1.218.960

	15
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	18
	14.109
	253.962

	16
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	9
	135.981
	1.223.829

	17
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	11
	298.914
	3.288.054

	C
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,3
	910.880.254

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	846
	116.982
	98.966.772

	2
	Hào 2 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC2 - CS)
	m
	3
	116.623
	349.869

	3
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	28
	1.035.467
	28.993.076

	4
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	5
	1.154.955
	5.774.775

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	28
	2.073.424
	58.055.872

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	47
	37.098
	1.743.606

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	9,192
	4.844.582
	44.531.398

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	10,2
	23.170.085
	236.334.867

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	2,1
	4.317.635
	9.067.034

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	10,2
	4.867.531
	49.648.816

	11
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	28
	4.972.427
	139.227.956

	12
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	56
	43.685
	2.446.360

	13
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	28
	223.120
	6.247.360

	14
	Lắp LED 80W
	bộ
	28
	7.544.230
	211.238.440

	15
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	224
	16.930
	3.792.320

	16
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	56
	14.109
	790.104

	17
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	28
	135.981
	3.807.468

	18
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	33
	298.914
	9.864.162

	D
	Hạng mục điện chiếu sáng tuyến 3,5
	353.968.021

	1
	Hào 1 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC1 - CS)
	m
	298
	116.982
	34.860.636

	2
	Hào 2 cáp 0.4kV - dưới hè, đường quy hoạch (HC2 - CS)
	m
	9
	116.623
	1.049.607

	3
	Tiếp địa bảo vệ
	bộ
	11
	1.035.467
	11.390.137

	4
	Tiếp địa lặp lại
	bộ
	2
	1.154.955
	2.309.910

	5
	Móng cột chiếu sáng (MBG7)
	móng
	11
	2.073.424
	22.807.664

	6
	Cọc bê tông báo cáp
	cọc
	17
	37.098
	630.666

	7
	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE F50/65
	100m
	3,436
	4.844.582
	16.645.984

	8
	Rải cáp ngầm. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x10+1x6)mm2
	100m
	4,01
	23.170.085
	92.912.041

	9
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn. Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2
	100m
	0,825
	4.317.635
	3.562.049

	10
	Kéo rải dây đồng M10
	100m
	4,01
	4.867.531
	19.518.799

	11
	Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép BGC7
	cột
	11
	4.972.427
	54.696.697

	12
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	22
	43.685
	961.070

	13
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	11
	223.120
	2.454.320

	14
	Lắp LED 80W
	bộ
	11
	7.544.230
	82.986.530

	15
	Đầu cốt đồng M10
	cái
	88
	16.930
	1.489.840

	16
	Đầu cốt đồng M6
	cái
	22
	14.109
	310.398

	17
	Ép đầu cốt. Tiết diện cáp <= 25mm2
	10 đầu cốt
	11
	135.981
	1.495.791

	18
	Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôI bằng thép
	1 vị trí
	13
	298.914
	3.885.882

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	2.197.925.828

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	2.197.926.000



a/ Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
-	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đó  được chấp nhận;
-	Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN;
-	Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
b/ Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
c/ Các ý kiến khác:   Không
5. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu.
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